
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG, TRẺ EM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVC

TT 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BBCI 
Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

I. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công 

1 2.002308 

Thủ tục giải 

quyết chế độ 

mai táng phí 

đối với 

thanh niên 

xung phong 

thời kỳ 

chống Pháp 

Không 

quy định 

thời 

gian 

thực 

hiện 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết 

quả của 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 

của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 

10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

- Quyết định số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 30/11/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội.  

Toàn 

trình 
x x 

2 2.001157 

Trợ cấp một 

lần đối với 

thanh niên 

xung phong 

đã hoàn 

thành nhiệm 

vụ trong 

kháng chiến 

25 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết 

quả của 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 

của Thủ tướng Chính phủ;  

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Một 

phần 
x x 



3 2.001396 

Trợ cấp 

hàng tháng 

đối với 

thanh niên 

xung phong 

đã hoàn 

thành nhiệm 

vụ trong 

kháng chiến 

25 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết 

quả của 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 

của Thủ tướng Chính phủ;  

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-

BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Một 

phần 
x x 

II. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trẻ em 

1 1.012091 

Đề nghị việc 

sử dụng 

người chưa 

đủ 13 tuổi 

làm việc 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Bộ Luật Lao động năm 2019; 

- Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ Lao động - TBXH; 

- Thông tư số 08/2023/TT-LĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Toàn 

trình 
x x 
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